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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua những câu hỏi thưa,  

trắc nghiệm và ô chữ  

Cuộc Đời Chúa Giêsu: Các phép lạ / dấu lạ 

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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I. LỜI CHÚA 
 

 Đức Giê-su làm cho bánh hoá nhiều lần thứ 

nhất (Mt 14: 13 -21; Lc 9:10 -17; Ga 6:1-13 ) 
 

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và 

kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và 

mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: 

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh 

vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”Quả thế, kẻ lui người 

tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn 

uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh 

riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, 

nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng 

nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các 

ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám 

người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như 

bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu 

dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá muộn, 

các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang 

vắng và bây giờ đã khá muộn.36 Xin Thầy cho dân 

chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung 

quanh mà mua gì ăn.”37 Người đáp: “Thì chính anh 

em hãy cho họ ăn đi!” Các ông nói với Người: 

“Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền 

bánh mà cho họ ăn sao?”38 Người bảo các ông: 

“Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem!” Khi biết 
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rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con 

cá.”39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người 

ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.40 Họ ngồi 

xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì 

năm mươi.41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai 

con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi 

bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho 

dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi 

người.42 Ai nấy đều ăn và được no nê.43 Người ta 

thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, 

cùng với cá còn dư.44 Số người ăn bánh là năm 

ngàn người đàn ông. 

 

Tin mừng thánh Thánh Máccô 6,30-44 
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II. HÌNH TÔ MÀU 
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Vui Học Thánh Kinh 

Tiệc Cưới Cana 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Chữa Người Bại Liệt 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Chữa Cho Người Điếc Nghe Được 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Cho Người Phung Được Sạch 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Cho Người Ngọng Nói Được 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Cho Người Mù Được Thấy 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Chữa Con  Người Phụ Nữ Canaan 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Chữa Người Quỷ Ám Trong Hội Đường 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Đi Trên Mặt Nước 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Chữa Anh Mù Từ Lúc Mới Sinh 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Làm Cho Ladarô Sống Lại 
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III. CÂU HỎI 
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33 Câu Hỏi Thưa 

 

01. Hỏi: Tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu và Đức 

Maria cùng các tông đồ tham dự thuộc miềm nào? 

(Ga 2,1-12) 
 - Thưa: Miền Galilê. 
 

02. Hỏi: Người khám phá ra đôi tân hôn ở tiệc cưới 

Cana hết rưọu là ai? (Ga 2,1-12) 

 - Thưa: Đức Maria. 
 

03. Hỏi: Chúa Giêsu đã nói gì với các gia nhân tại 

tiệc cưới Cana? (Ga 2,1-12) 

 - Thưa: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” 
 

04. Hỏi: Dấu lạ thứ 2 Chúa Giêsu làm ở Cana, 

thuộc miền đất Galilê là gì? (Ga 4,46-54) 
 - Thưa: Chữa con 1 quan chức của nhà vua. 
 

05. Hỏi: Thời gian cậu bé hết sốt trong dấu lạ thứ 2 

mà Đức Giêsu thực hiện ở Cana vào lúc mấy giờ? 

(Ga 4,46-54) 

 - Thưa: Vào lúc 1 giờ trưa. 
 

06. Hỏi: Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa 

thỉnh thoảng xuống khuấy động gọi là hồ gì? (Ga 

5,1-18) 
 - Thưa: Hồ Bếtdatha. 
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07. Hỏi: Người bệnh nằm tại hồ Bếtdatha bao 

nhiêu năm thì được Chúa Giêsu chữa lành? (Ga 

5,1-18) 

 - Thưa: 38 năm. 
 

08. Hỏi: Sau khi người phong hủi được sạch bệnh, 

họ phải đi tiến dâng của lễ và trình diện với ai như 

ông Môsê đã truyền? (Mt 8,1-4ss) 
 - Thưa: Thầy Tư tế. 
 

09. Hỏi: Người đầy tớ viên đại đội trưởng thành 

Caphácnaum bị bệnh gì? (Mt 8,5-13ss) 
 - Thưa: Bị bại liệt. 
 

10. Hỏi: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà 

tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói 1 lời là đầy tớ của tôi 

được khỏi bệnh.” Đây là lời của ai? (Mt 8,5-13ss) 
 - Thưa: Viên đại đội trưởng. 
 

11. Hỏi: “Này con, con đã được tha tội rồi!” Lời 

Chúa Giêsu nói với ai? (Mc 2,1-12) 
 - Thưa: Người bại liệt. 
 

12. Hỏi: Nhìn thấy phép lạ Chúa Giêsu chữa cho 1 

người quỷ ám được lành bệnh khi cho lũ quỷ nhập 

vào đàn heo, dân chúng đã lên tiếng nài xin Ngài 

rời khỏi phần đất của họ. Đây là vùng đất của dân 

ở đâu? (Mc 5,1-26ss) 

 - Thưa: Dân ở Ghêrasa. 
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13. Hỏi: Cô gái được Chúa Giêsu làm cho sống lại 

là con của ai? (Lc 8,40-56) 
 - Thưa: Con ông Giaia. 
 

14. Hỏi: Người phụ nữ bị gì đã sờ vào áo của Chúa 

Giêsu và đã hết bệnh? (Lc 8,44-48) 
 - Thưa: Người đàn bà bị bệnh băng huyết. 
 

15. Hỏi: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót chúng 

tôi.” Đây là lời khẩn xin của ai? (Mt 9,21-31) 

 - Thưa: 2 người mù. 
 

16. Hỏi: Khi nhìn thấy 

Đức Giêsu chữa cho 1 

người bị quỷ ám vừa 

mù lại vừa câm nói và 

thấy được, những người 

Pharisêu và kinh sư đã 

nghĩ Chúa Giêsu đã 

nhờ ai mà trừ quỷ? (Mt 

12,22-32) 

 - Thưa: Quỷ vương 

Bêendêbun. 
 

17. Hỏi: Trong lần hoá 

bánh ra nhiều lần thứ 1, 

Chúa Giêsu đã dùng bao nhiêu chiếc bánh và cá? 

(Mt 14,13-21ss) 
 - Thưa: 5 chiếc bánh và 2 con cá. 
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18. Hỏi: Số bánh còn thừa được các môn đệ gom 

lại sau khi cho 5 ngàn người ăn trong lần hoá bánh 

ra nhiều lần thứ 1 là bao nhiêu giỏ đầy? (Mt 14,13-

21ss) 
 - Thưa: 12 giỏ đầy. 

 

 19. Hỏi: Số cá và bánh 

Chúa Giêsu dùng trong 

phép lạ hoá bánh ra 

nhiều lần thứ 2 là bao 

nhiêu? (Mt 15,32-39) 
 - Thưa: 7 chiếc 

bánh và ít cá nhỏ. 
 

 20. Hỏi: Người môn đệ 

đã xin với Chúa Giêsu 

được đi trên mặt nước 

để đến với Ngài là ai? 

(Mt 14,22-33) 
 - Thưa: Ông Phêrô. 
 

21. Hỏi: Đức Giêsu đi trên mặt nước đến với các 

môn đệ. Thấy vậy, ông Phêrô xin Ngài cũng đi trên 

mặt nước đến với Ngài. Sau khi thấy gió thổi, ông 

lo sợ xin Ngài cứu vớt. Đức Giêsu nói gì? (Mt 

14,22-33) 

 - Thưa: “Người đâu mà kém tin vậy, sao lại 

hoài nghi?” 
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22. Hỏi: Tại thành Nain, Đức Giêsu đã làm gì? (Lc 

7,11-17) 
 - Thưa: Làm cho người chết sống lại. 

 

23. Hỏi: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó 

con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi 

xuống.” Đây là lời của ai? (Mt 15,21 

 - Thưa: Người đàn bà xứ Canaan. 
 

24. Hỏi: “Epphatha - Hãy mở ra”, lời cầu nguyện 

của Chúa Giêsu trong phép lạ nào? (Mc 7,31-37) 
 - Thưa: Chữa người vừa điếc vừa ngọng. 
 

25. Hỏi: Các môn đệ không thể trừ quỷ này được 

nếu không ăn chay cầu nguyện. Đây là thứ quỷ đã 

nhập vào ai? (Mt17,14-21ss) 

 - Thưa: Đứa bé bị kinh 

phong. 
 

 26. Hỏi: “Tôi tin, nhưng xin 

Thầy giúp lòng tin yếu kém của 

tôi.” Đây là lời cầu xin của ai? 

(Mc 9,14-29) 
 - Thưa: Cha đứa bé bị kinh 

phong. 
 

27. Hỏi: Anh mù Batimê cư 

ngụ tại thành nào? (Mc 10,46-52) 

 - Thưa: Thành Giêrikhô. 
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28. Hỏi: Trông thấy người phụ nữ còng lưng, Đức 

Giêsu gọi lại và bảo bà đã được giải thoát khỏi điều 

gì? (Lc 13,10-17) 

 - Thưa: Khỏi tật nguyền. 
 

29. Hỏi: Với người bệnh phong xứ Samari, Đức 

Giêsu nói gì? (Lc 17,1-19) 

 - Thưa: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã 

cứu chữa anh. 
 

30. Hỏi: Chúa Giêsu bảo anh mù từ thuở mới sinh 

tới rửa tại đâu? (Ga 9,1-40) 
 - Thưa: Hồ Silôac. 
 

31. Hỏi: Những người Pharisêu hỏi anh mù từ thuở 

mới sinh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh. Anh 

đáp thế nào? (Ga 9,1-40) 
 - Thưa:  Người là 1 vị ngôn sứ. 
 

32. Hỏi: Anh Ladarô được Chúa Giêsu làm cho 

sống lại định cư ở đâu? (Ga 11,1-44) 
 - Thưa: Tại Bêtania. 
 

33. Hỏi: Khi nói chuyện với Đức Giêsu, cô nói: 

‘Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại 

trong ngày sau hết.’ Đây là lời của ai? (Ga 11,24) 

 - Thưa: Cô Mácta. 
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33 Câu Trắc Nghiệm 

 

01. Tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu và Đức Maria 

cùng các tông đồ tham dự thuộc miềm nào? (Ga 

2,1-12) 
a. Miền Galilê.    b. Miền Samari. 

c. Miền Thập Tỉnh.  d. Miền Giuđê. 
 

02. Người khám phá ra đôi tân hôn ở tiệc cưới 

Cana hết rưọu là ai? (Ga 2,1-12) 
a. Chú rể.     b. Chủ tiệc. 

c. Đức Maria.    d. Đức Giêsu. 
 

03. Chúa Giêsu đã nói gì với các gia nhân tại tiệc 

cưới Cana? (Ga 2,1-12) 

a. “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!”  

b. “Các anh hãy xem có bao nhiêu chum nước.” 

c. “Họ hết rượu rồi sao?” 

d. “Các anh hãy làm theo lời tôi bảo.” 
 

04. Dấu lạ thứ 2 Chúa Giêsu làm ở Cana, thuộc 

miền đất Galilê là gì? (Ga 4,46-54) 
a. Làm bánh hoá ra nhiều lần 1. 

b. Chữa con 1 quan chức của nhà vua.  

c. Chữa người mù từ thuở mới sinh. 

d. Chữa bệnh cho bà nhạc mẫu ông Phêrô. 
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05. Thời gian cậu bé hết sốt trong dấu lạ thứ 2 mà 

Đức Giêsu thực hiện ở Cana vào lúc mấy giờ? (Ga 

4,46-54) 

a. 9 giờ.     b. 11 giờ. 

c. 1 giờ trưa.    d. 5 giờ chiều. 
 

06. Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa thỉnh 

thoảng xuống khuấy động gọi là hồ gì? (Ga 5,1-18) 
a. Hồ Silôác.    b. Hồ Bếtdatha. 

c. Hồ Bêtania    d. Hồ Bếtxaiđa. 
 

 07. Người bệnh nằm tại hồ 

Bếtdatha bao nhiêu năm thì 

được Chúa Giêsu chữa 

lành? (Ga 5,1-18) 

   a. 24 năm.  

   b. 30 năm. 

     c. 38 năm.     

     d. 40 năm. 
 

08. Sau khi người phong hủi 

được sạch bệnh, họ phải đi 

tiến dâng của lễ và trình 

diện với ai như ông Môsê đã truyền? (Mt 8,1-4ss) 

a. Thầy Lêvi.     

b. Thầy Tư tế.  

c. Thượng tế.    

d. Ông trưởng Hội đường. 
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09. Người đầy tớ viên đại đội trưởng thành 

Caphácnaum bị bệnh gì? (Mt 8,5-13ss) 
a. Bại liệt.      b. Sốt nặng. 

c. Quỷ ám.    d. Còng lưng. 

 

10. “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, 

nhưng xin Ngài chỉ nói 1 lời là đầy tớ của tôi được 

khỏi bệnh.” Đây là lời của ai? (Mt 8,5-13ss) 

a. Ông trưởng hội đường. 

b. Ông Gioan. 

c. Ông Phêrô, xin chữa bệnh cho nhạc mẫu. 

d. Viên đại đội trưởng. 
 

11. “Này con, con đã được tha tội rồi!” Lời Chúa 

Giêsu nói với ai? (Mc 2,1-12) 
a. Người bại liệt.  

b. Người mù và câm. 

c. Người phụ nữ còng lưng. 

d. Người câm bị quỷ ám. 
 

12. Nhìn thấy phép lạ Chúa Giêsu chữa cho 1 người 

quỷ ám được lành bệnh khi cho lũ quỷ nhập vào 

đàn heo, dân chúng đã lên tiếng nài xin Ngài rời 

khỏi phần đất của họ. Đây là vùng đất của dân ở 

đâu? (Mc 5,1-26ss) 

a. Caphacnaum.   b. Ghêrasa.  

c. Giuđê.     d. Miền Abilên. 
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13. Cô gái được Chúa Giêsu làm cho sống lại là 

con của ai? (Lc 8,40-56) 
a. Viên đại đội trưởng.   

b. Bà góa thành Nain. 

c. Ông Giaia.    d. Ông Giaô. 
 

 14. Người phụ nữ đã sờ 

vào tua áo của  Chúa 

Giêsu và đã hết bệnh 

gì? (Lc 8,44-48) 
a. Bệnh còng lưng. 

b. Bệnh phong hủi.  

   c. Bệnh băng huyết.  

   d. Bệnh phù thũng. 
 

15. “Lạy con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi.” 

Đây là lời khẩn xin của ai? (Mt 9,21-31) 
a. Người đàn bà bị bệnh băng huyết. 

b. Viên đại đội trưởng. 

c. Người phụ nữ còng lưng. 

d. 2 người mù.  
 

16. Khi nhìn thấy Đức Giêsu chữa cho 1 người bị 

quỷ ám vừa mù lại vừa câm nói và thấy được, 

những người Pharisêu và kinh sư đã nghĩ Chúa 

Giêsu đã nhờ ai mà trừ quỷ? (Mt 12,22-32) 

a. Quỷ vương Bêendêbun. b. Xatan. 

c. Thần Baan.     d. Lucifer. 
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17. Trong lần hoá bánh ra nhiều lần thứ 1, Chúa 

Giêsu đã dùng bao nhiêu chiếc bánh và cá?(Mt 

14,13-21ss) 

a. 5 chiếc bánh và 2 con cá.  

b. 2 chiếc bánh và 5 con cá. 

c. 2 con cá và 3 chiếc bánh. 

d. 5 chiếc bánh và 7 con cá. 
 

18. Số bánh còn thừa 

được các môn đệ gom lại 

sau khi cho 5 ngàn người 

ăn trong lần hoá bánh ra 

nhiều lần thứ 1 là bao 

nhiêu giỏ đầy? (Mt 14,13-

21ss) 
a. 5 giỏ đầy.  

b. 7 giỏ đầy. 

c. 10 giỏ đầy.   

d. 12 giỏ đầy. 
 

19. Số cá và bánh Chúa Giêsu dùng trong phép lạ 

hoá bánh ra nhiều lần thứ 2 là bao nhiêu? (Mt 

15,32-39) 

a. 7 chiếc bánh và ít cá nhỏ.  

b. 5 chiếc bánh và ít cá nhỏ. 

c. 3 chiếc bánh và ít cá nhỏ. 

d. 2 chiếc bánh và ít cá nhỏ. 
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 20. Người môn đệ đã xin với Chúa Giêsu được đi 

trên mặt nước để đến với Ngài là ai? (Mt 14,22-33) 
a. Ông Phêrô.      

b. Ông Gioan. 

c. Ông Tôma.      

d. Ông Giacôbê. 
 

21. Hãy hoàn thiện câu: Đức Giêsu đi trên mặt 

nước đến với các môn đệ. Thấy vậy, ông Phêrô xin 

Ngài cũng đi trên mặt nước đến với Ngài. Sau khi 

thấy gió thổi, ông lo sợ xin Ngài cứu vớt. Đức 

Giêsu nói: “Người đâu mà kém tin vậy,… … … .” 

(Mt 14,22-33) 
a. Sao lại thử thách Đức Chúa? 

b. Sao không tin Thầy? 

c. Sao lại cứng tin?  

d. Sao lại hoài nghi?  
 

22. Tại thành Nain, Đức Giêsu đã làm gì? (Lc 7,11-

17) 

a. Làm cho người chết sống lại. 

b. Chữa người phụ nữ còng lưng. 

c. Cứu sống con gái ông Giaia. 

d. Chữa anh mù Batimê. 
 

23. “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con 

cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi 

xuống.” Đây là lời của ai? (Mt 15,21 
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a. Người đàn bà xứ Canaan.  

b. Người đàn bà thành Nain. 

c. Người đàn bà xứ Samaria. 

d. Người đàn bà còng lưng. 
 

24. “Epphatha - 

Hãy mở ra”, lời 

cầu nguyện của 

Chúa Giêsu trong 

phép lạ nào? (Mc 

7,31-37) 
a. Chữa người 

vừa điếc vừa 

ngọng. 

b. Chữa người mù tự lúc mới sinh. 

c. Chữa người câm. 

d. Chữa người điếc. 
 

25. Các môn đệ không thể trừ quỷ này được nếu 

không ăn chay cầu nguyện. Đây là thứ quỷ đã nhập 

vào ai? (Mt 17,14-21ss) 
a. Đứa bé bị kinh phong.  

b. 2 người quỷ ám ở Ghêrasa. 

c. Người vừa điếc vừa ngọng. 

d. Người mù và câm. 
 

26. “Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém 

của tôi.” Đây là lời cầu xin của ai? (Mc 9,14-29) 
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a. Cha đứa bé bị kinh phong. 

b. Ông Giaia, cha cô bé đã chết. 

c. Người đàn bà xứ Canaan. 

d. Cha mẹ của ông mù từ thuở mới sinh. 
 

27. Anh mù Batimê cư ngụ tại thành nào? (Mc 

10,46-52) 

a. Thành Giêrusalem.   

b. Thành Caphácnaum. 

c. Thành Tia.     

d. Thành Giêrikhô.  
 

28. Trông thấy người phụ nữ còng lưng, Đức Giêsu 

gọi lại và bảo bà đã được giải thoát khỏi điều gì? 

198. Khỏi tật nguyền (Lc 13,10-17) 

a. Khỏi ma quỷ.   b. Khỏi tật nguyền.  

c. Khỏi tội lỗi.   d. Khỏi sự dữ.  
 

29. Với người bệnh phong xứ Samaria, Đức Giêsu 

nói gì? a. Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu 

chữa anh. (Lc 17,1-19) 

a. Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã  

    cứu chữa anh.  

b. Đứng dậy về đi, anh đã sạch bệnh. 

c. Đứng dậy về đi và đừng phạm tội nữa. 

d. Đứng dậy về đi và anh hãy tôn vinh  

    Thiên Chúa. 
 



37 * VHTK 100 : Các Phép Lạ 

30. Chúa Giêsu bảo anh mù từ thuở mới sinh tới 

rửa tại đâu? (Ga 9,1-40) 
a. Hồ Silôac.     b. Hồ Bếtxaida. 

c. Biển hồ Tibêria.  d. Suối Kítrôn. 
   

31. Những người pharisêu hỏi anh mù từ thuở mới 

sinh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh. Anh đáp 

thế nào? (Ga 9,1-40) 
a. Người là 1 vị ngôn sứ. 

b. Người là Đức Kitô. 

c. Người ấy là Con Thiên Chúa. 

d. Người là Đấng Cứu độ đã đến trong dân. 
 

32. Anh Ladarô được Chúa Giêsu làm cho sống lại 
định cư ở đâu? (Ga 11,1-44) 

a. Bêtania.     b. Bêlem. 

c. Xykha.     d. Nadarét. 
 

33. Khi nói chuyện với Đức Giêsu, cô nói: ‘Con biết 

em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày 

sau hết.’ Đây là lời của ai? (Ga 11,24) 

a. Cô Maria.    b. Cô Mácta.  

c. Cô Gioanna.   d. Cô Susanna. 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 01 

 

Những gợi ý  
 

01. Người 

phong hủi xứ 

Samaria, khi 

thấy mình 

được khỏi, 

liền quay trở 

lại và lớn 

tiếng tôn vinh 

ai? (Lc 17,1-

19) 
 

02. Trông thấy 

người phụ nữ 

còng lưng, 

Đức Giêsu gọi 

lại và bảo bà 

đã được giải 

thoát khỏi điều gì? (Lc 13,10-17) 
 

03. Người môn đệ đã xin với Đức Giêsu được đi 

trên mặt nước để đến với Ngài là ai? (Mt 14,22-33) 
 

04. Hồ nước nào Chúa Giêsu bảo anh mù từ thuở 

mới sinh tới rửa? (Ga 9,1-40) 
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05. Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa thỉnh 

thoảng xuống khuấy động gọi là gì? (Ga 5,1-18) 
 

06. Các môn đệ không thể trừ quỷ này được nếu 

không ăn chay cầu nguyện. Đây là thứ quỷ đã nhập 

vào đứa bé bị gì? (Mt 17,14-21s) 
 

07. Cô gái được Đức Giêsu làm cho sống lại là con 

của ai? (Lc 8,40-56) 
 

08. Trước sự việc mình được mở mắt, anh mù từ 

thuở mới sinh nói: Chúng ta biết: Thiên Chúa 

không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ 

Thiên Chúa và làm theo ý của Ngài, thì Ngài nhận 

lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở 

mắt cho kẻ mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là 

người bởi ai mà đến thì ông ta đã chẳng làm được 

gì? (Ga 9,1-40) 
 

09. Nhìn thấy phép lạ Đức Giêsu chữa cho 1 người 

quỷ ám được lành bệnh khi cho lũ quỷ nhập vào 

đàn heo, dân chúng đã lên tiếng nài xin Ngài rời 

khỏi phần đất của họ. Đây là vùng đất của dân nào? 

(Mc 5,1-26ss) 
 

10. Người phụ nữ đã sờ vào áo Đức Giêsu và đã 

được khỏi mắc bệnh gì? (Lc 8,44-48) 
 

11. Đức Giêsu cứu sống con trai bà goá thuộc thành 

nào? (Lc 7,11-17) 
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12. Ai đã làm cho ông Ladarô chết 4 ngày sống lại? 

(Ga 11,1…) 
 

13. Trong phép lạ hoá 

bánh ra nhiều lần thứ 

1, người được Đức 

Giêsu hỏi: “Ta mua 

đâu ra bánh cho họ ăn 

đây?” là ai? (Ga 6,1-

15ss 
 

 14. Bệnh của người 

đầy tớ viên đại đội 

trưởng thành 

Caphácnaum là gì? 

(Mt 8,5-13ss) 
 

15. Căn bệnh mà mẹ vợ ông Phêrô mắc phải là gì? 

(Mc 1,19-31ss) 
 

16. Sau khi người phong hủi được sạch bệnh, họ 

phải đi tiến dâng của lễ và trình diện với ai như ông 

Môsê đã truyền? (Mt 8,1-4ss) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 02 

 

Những gợi ý 
 

01. Tôi nói 

cho các ông 

hay: từ 

phương đông 

phương tây, 

nhiều người sẽ 

đến dự tiệc 

cùng các tổ 

phụ Ápraham, 

Ixaác và 

Giacóp trong 

Nước Trời. Nhưng con cái ở đâu thì sẽ bị quăng ra 

chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc 

lóc nghiến răng? (Mt 8,11-12ss) 
 

02. Trong trình thuật chữa một người mù từ thuở 

mới sinh, Đức Giêsu nói Ngài là gì của thế gian? 

(Ga 9,5) 
 

03. Sau khi giải tán dân chúng xong, Đức Giêsu lên 

núi một mình để làm gì? (Mt 14,22) 
 

04. Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa thỉnh 

thoảng xuống khuấy động gọi là hồ gì? (Ga 5,1-18) 
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05. Người phụ nữ 

đã sờ vào tua áo 

của  Chúa Giêsu và 

đã hết bệnh gì? (Lc 

8,44-48) 
 

06. Người làm 

phép lạ biến nước 

thành rượu là ai? 

(Ga 2,1-12) 
 

 07. Ông Phêrô thả 

câu bắt được con 

cá trước hết, lấy ra đồng tiền bao nhiêu để nộp thuế 

cho ông và Đức Giêsu? (Mt 17,27) 
 

08. Chúa Giêsu đã chữa người bại liệt nằm trên 

chõng có 4 người khiêng thả xuống trước mặt Ngài 

tại thành nào? (Mc 2,1-12) 
 

09. Khi nghe Đức Giêsu gọi, anh mù liền vất cái gì 

lại, đứng phắt dậy mau đến với Ngài? (Mc 10,50) 
 

10. Nhạc mẫu ông Phêrô mắc bị gì và được Đức 

Giêsu chữa khỏi? (Lc 4.8-39) 
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 03 

 

Những gợi ý 
 

01. Cô Mácta 

đáp tuyên xưng 

Đức Giêsu là ai, 

Con Thiên 

Chúa, Đấng 

phải đến thế 

gian? (Ga 

11,27) 
 

02. Khi thấy 

người bại liệt 

đứng dậy, và 

lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến 

ai nấy đều sửng sốt và họ tôn vinh ai? (Mc 2,12) 
 

03. Hồ nước Bếtdatha nằm tại thành nào? (Ga 5,2) 
 

04. “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương 

tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Đây là 

lời cầu xin của người đàn bà nào? (Mt 15,22) 
 

05. Đức Giêsu bảo ở dưới đất này, ai có quyền tha 

tội? (Mc 2,10) 
 

06. “Này con, con đã được tha tội rồi.” Song có 

người nghĩ rằng Chúa Giêsu nói phạm thượng. Câu 



45 * VHTK 100 : Các Phép Lạ 

này được Đức Giêsu nói trong phép lạ chữa người 

bị gì? (Mc 2,1-12) 
 

07. Tại Cana, Chúa Giêsu và Đức Maria cùng các 

tông đồ tham dự sự kiện gì? (Ga 2,1-12) 
 

08. Trong trình thuật chữa một người mù từ thuở 

mới sinh, Đức Giêsu nói Ngài là gì của thế gian? 

(Ga 9,5) 
 

09. Sau khi giải tán dân chúng xong, Đức Giêsu lên 

núi một mình để làm gì? (Mt 14,22) 
 

10. “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém 

của tôi!” Đây là lời cầu xin của cha đứa bé mắc 

bệnh gì? (Mc 9,24)  
 

11. Anh mù thành Giêrikhô tên là gì? (Mc 10,46) 
 

12. Hãy mở ra! Tiếng Hípri là gì? (Mc 9,24) 
 

13. Sau khi chứng kiến dấu lạ Đức Giêsu làm cho 5 

ngàn người ăn no nê, dân chúng nói Ngài là ai, 

Đấng phải đến thế gian? (Ga 6,14) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 04 
 

Những gợi ý 

 

01. Tôi nói 

cho các 

ông hay: 

từ phương 

đông 

phương 

tây, nhiều 

người sẽ 

đến dự tiệc 

cùng các 

tổ phụ 

Ápraham, 

Ixaác và 

Giacóp 

trong Nước Trời. Nhưng con cái ở đâu thì sẽ bị 

quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ 

phải khóc lóc nghiến răng? (Mt 8,11-12ss) 
 

02. Người làm phép lạ biến nước thành rượu là ai? 

(Ga 2,1-12) 
 

03. Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 

Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Đức Giêsu và nói 

Ngài là Con của ai? (Mt 14,32-33) 
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04. Đang khi Đức Giêsu đo đường, thì có 2 người 

mù kêu xin Người thương 

xót, và gọi Ngài là con của 

vua nào? (Mt 9,21-31) 
 

 05. Người môn đệ được 

Chúa Giêsu cho vào phòng cô 

gái để chứng kiến phép lạ là 

ai (Gồm 7 ký tự)? (Lc 8,40-

56) 
 

06. Người Do-thái mới nói với kẻ được Đức Giêsu 

chữa khỏi bệnh tại hồ: Hôm nay là ngày sa-bát, anh 

không được phép  làm gì? (Ga 5,10) 
 

07. Thần ô uế miền Ghêrasa khi thấy Đức Giêsu, nó 

nhân danh ai, van xin Đức Giêsu đừng hành hạ nó? 

(Mc 5,7) 
 

08. Sau khi giải tán dân chúng xong, Đức Giêsu lên 

núi một mình để làm gì? (Mt 14,22) 
 

09. Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa thỉnh 

thoảng xuống khuấy động gọi là hồ gì? (Ga 5,1-18) 
 

10. Cô Mácta đáp tuyên xưng Đức Giêsu là ai, Con 

Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian? (Ga 11,27) 
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 05 

Những gợi ý  
 

01. Khi thầy 

trò đã lên 

thuyền, thì gió 

lặng ngay. 

Những kẻ ở 

trong thuyền 

bái lạy Đức 

Giêsu và nói 

Ngài là Con 

của ai? (Mt 

14,32-33) 
 

02. Đức Giêsu bảo ở dưới đất này, ai có quyền tha 

tội? (Mc 2,10) 
 

03. Tại Cana, Chúa Giêsu và Đức Maria cùng các 

tông đồ tham dự sự kiện gì? (Ga 2,1-12) 
 

04. Cô Mácta đáp tuyên xưng Đức Giêsu là ai, Con 

Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian? (Ga 11,27) 
 

05. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ 2, có 7 

chiếc bánh và một ít gì? (Mt 15,34) 
 

06. Con gái người đàn bà Canaan bị gì khổ sở lắm? 

(Mt 15,22) 
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07. Ông Phêrô thả câu bắt được con cá trước hết, 

lấy ra đồng tiền bao nhiêu để nộp thuế cho ông và 

Đức Giêsu? (Mt 

17,27) 
 

08. Tên của quỷ tại 

miền Ghêrasa là gì? 

(Lc 8,30) 
 

09. Khi chứng kiến 

việc Đức Giêsu dẹp 

yên biển động, các 

môn đệ có thái độ thế 

nào và nói với nhau: 

“Vậy người này là ai 

mà ra lệnh cho cả 

sóng gió, và sóng gió 

phải tuân lệnh?” (Lc 8,24-25) 
 

10. “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém 

của tôi!” Đây là lời cầu xin của cha đứa bé mắc 

bệnh gì? (Mc 9,24)  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 06 

 

 Những gợi ý  

 

01. Khi 

thấy 

người bại 

liệt đứng 

dậy, và 

lập tức 

vác chõng 

đi ra trước 

mặt mọi 

người, 

khiến ai 

nấy đều sửng sốt và họ tôn vinh? (Mc 2,120) 
 

02. Trong phép lạ chữa một người mù từ thuở mới 

sinh, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội 

đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 

9,22) 
 

03. Tôi nói cho các ông hay: từ phương đông 

phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ 

phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. 

Nhưng con cái ở đâu thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm 

bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến 

răng? (Mt 8,11-12ss) 
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04.  Hãy mở ra! Tiếng Hípri là gì? (Mc 9,24) 
 

05. Sau khi 5 ngàn người ăn no nê, các môn đệ thu 

lại được bao nhiêu thúng đầy? (Ga 6,13) 
 

06. Trong phép 

lạ hóa bánh ra 

nhiều lần thứ 2, 

sau khi giải tán 

đám đông, Đức 

Giêsu lên 

thuyền, sang 

miền nào? (Mt 

15,39) 
 

 07. Anh Ladarô 

được Chúa Giêsu làm cho sống lại định cư ở đâu? 

(Ga 11,1-44) 
 

08.  Với người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh, Đức 

Giêsu bảo  giống quỷ này chỉ có điều gì mới trừ 

được? (Mc 9,29) 
  

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 07 

 

Ô chữ này 

gồm 7 giải 

đáp được 

gợi ý dưới 

đây. Những 

giải đáp 

này được 

xếp theo 

hàng 

ngang, dọc,  

ngược và 

xuôi. Chủ 

đề ô chữ là 

những ký 

tự ở ô được 

tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé! 
 

 Những gợi ý  
 

01. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu dẹp yên biển 

động, các môn đệ có thái độ thế nào và nói với 

nhau: “Vậy người này là ai mà ra lệnh cho cả sóng 

gió, và sóng gió phải tuân lệnh?” (Lc 8,24-25) 
 

02. Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà bị bệnh 

băng huyết: điều gì của bà đã cứu chữa bà? (Mc 

5,25-34) (Đọc từ phải sang trái) 
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03. Người phụ nữ bị băng huyết đã sờ vào đâu và 

được lành bệnh? (Lc 8,44-48) 
 

04. Cô gái được Chúa Giêsu làm cho sống lại là con 

của ai? (Lc 8,40-56) 
 

05. Nhìn thấy phép lạ Chúa Giêsu chữa cho 1 người 

quỷ ám được lành bệnh khi cho lũ quỷ nhập vào 

đàn heo, dân chúng đã lên tiếng nài xin Ngài rời 

khỏi phần đất của họ. Đây là vùng đất của dân ở 

đâu? (Mc 5,1-26ss) (Đọc từ dưới lên) 
 

06. Thần ô uế miền Ghêrasa khi thấy Đức Giêsu, nó 

nhân danh ai, van xin Đức Giêsu đừng hành hạ nó? 

(Mc 5,7) 
 

07. Khi nhìn thấy Đức Giêsu chữa cho 1 người bị 

quỷ ám vừa mù lại vừa câm khiến anh nói và thấy 

được, các Pharisêu và ai nghĩ Đức Giêsu trừ được 

quỷ chỉ là dựa thế quỷ vương Bêendêbun? (Mt 

12,22-32) (Đọc từ phải sang trái) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 08 

 

Ô chữ 

này gồm 

8 giải 

đáp 

được gợi 

ý dưới 

đây. 

Những 

giải đáp 

này được 

xếp theo 

hàng 

ngang, 

dọc, 

ngược và 

xuôi. Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Mời các bạn cùng tìm nhé! 
 

Những gợi ý  
 

01. Tôi nói cho các ông hay: từ phương đông 

phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ 

phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. 

Nhưng con cái ở đâu thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm 

bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến 

răng? (Mt 8,11-12ss) 
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02. Chúa Giêsu bảo anh mù từ thuở mới sinh tới rửa 

tại đâu? (Ga 9,1-40) 
 

03. Đức Giêsu chữa người phụ nữ bị còng lưng vào 

ngày nào? (Lc 13,10) (Đọc từ phải sang trái) 
 

04. Ai đã xin Đức Giêsu đi trên mặt biển để đến với 

Ngài? (Mt 14,28) (Đọc từ phải sang trái) 
 

05. Trong phép lạ chữa một người mù từ thuở mới 

sinh, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội 

đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 

9,22) 
 

06. Người phụ nữ còng lưng bị quỷ làm cho tàn tật 

đã bao nhiêu năm? (Lc 13,11) 
 

07. Khi nghe anh Lada rô đau nặng, Đức Giêsu bảo 

bệnh nầy không đến nỗi chết nhưng là dịp để bày tỏ 

vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con 

Thiên Chúa được gì? (Ga 11,4) 
 

08. Người chết đã 4 ngày được Chúa Giêsu làm cho 

sống lại tên là gì? (Ga 11,1-44) (Đọc từ dưới lên) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 09 

Hàng dọc: 
 

01. Trong 

phép lạ chữa 

một người 

mù từ thuở 

mới sinh, 

người Do-

thái đã đồng 

lòng trục xuất 

khỏi hội 

đường kẻ nào 

dám tuyên 

xưng Đức 

Giêsu là ai?  

(Ga 9,22) 
 

02. Người môn đệ được Chúa Giêsu cho vào phòng 

cô gái để chứng kiến phép lạ là ai (Gồm 7 ký tự)? 

(Lc 8,40-56) 
 

03. Đấng phải đến thế gian là ai mà cô Mácta tuyên 

xưng là Con Thiên Chúa?(Ga 11,27) (Đọc từ dưới 

lên) 
 

04. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ 2, có 7 

chiếc bánh và một ít gì? (Mt 15,34) (Đọc từ dưới 

lên) 
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05. Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa thỉnh 

thoảng xuống khuấy động gọi là hồ gì? (Ga 5,1-18) 
 

Hàng ngang: 
 

 06. Chúa Giêsu bảo 

anh mù từ thuở mới 

sinh tới rửa tại đâu? 

(Ga 9,1-40) 
 

07. Cô Mácta đáp 

tuyên xưng Đức Giêsu 

là ai, Con Thiên Chúa, 

Đấng phải đến thế 

gian? (Ga 11,27) 
 

08. Hồ nước Bếtdatha 

nằm tại thành nào? (Ga 

5,2) 
 

09. Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 

Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Đức Giêsu và nói 

Ngài là Con của ai? (Mt 14,32-33) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 10 

 

Những gợi ý  
 

Hàng dọc: 
 

01. Khi thấy 

người bại liệt 

đứng dậy, và 

lập tức vác 

chõng đi ra 

trước mặt mọi 

người, khiến ai 

nấy đều sửng 

sốt và họ tôn 

vinh ai? (Mc 

2,12) 
 

02. Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa thỉnh 

thoảng xuống khuấy động gọi là hồ gì? (Ga 5,1-18) 
 

03. “Này con, con đã được tha tội rồi.” Song có 

người nghĩ rằng Chúa Giêsu nói phạm thượng. Câu 

này được Đức Giêsu nói trong phép lạ chữa người 

bị gì? (Mc 2,1-12) 
 

04. Tôi nói cho các ông hay: từ phương đông 

phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ 

phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. 
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Nhưng con cái ở đâu thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm 

bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến 

răng? (Mt 8,11-12ss) 
 

Hàng ngang:   
 

05. Tại Cana, Chúa 

Giêsu và Đức Maria 

cùng các tông đồ tham 

dự sự kiện gì? (Ga 2,1-

12) 
 

06. Đang khi Đức Giêsu 

đo đường, thì có 2 

người mù kêu xin 

Người thương xót, và gọi Ngài là con của vua nào? 

(Mt 9,21-31) 
 

07. Anh Ladarô được Chúa Giêsu làm cho sống lại 

định cư ở đâu? (Ga 11,1-44) (Đọc từ phải sang trái) 
 

08. Trong phép lạ chữa một người mù từ thuở mới 

sinh, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội 

đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai?  

(Ga 9,22) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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V. RÈN LUYỆN TƯ DUY 
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1. NHỮNG PHÉP LẠ 

 

1.1.  Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ trừ quỷ 

nào? Bạn hãy kể ra. 
 

1.2  Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ trên 

thiên nhiên nào? Bạn hãy kể ra. 
 

1.3. Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ chữa 

bệnh tật nào? Bạn hãy kể ra. 
 

1.4. Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ cho 

người chết sống lại nào? Bạn hãy kể ra. 
 

1.5. Bạn nhớ được bao nhiêu phép lạ của Đức 

Giêsu đã được Tin mừng thuật lại? Bạn hãy kể ra. 

 

              

2. ALPHABET 

2.1 Bạn hãy xếp những từ này  theo thứ tự 

Alphabet. 
 

GIÊSU 

GHENNÊXARÉT 

GALILÊ  

GIÊRIKHÔ 

GAĐARA  

GIAIA  

GIACÔBÊ  
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GIOAN 

GALILÊ 

GIUĐÊ  

GIÊRUSALEM 

GHÊRAXA 

 

2.2 Bạn hãy xếp những từ này  theo thứ tự 

Alphabet. 
 

BẾTDATHA 

CỬA CHIÊN 

TIBÊRIA 

SILÔÁC 

LADARÔ 

GIÊRIKHÔ 

MÁCTA  

ÍTRAEN 

HÊRÔĐÊ 

NAIN 

ĐANMANUTHA 

XYRI 

PHÊNIXI 

ANRÊ 
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3. CÙNG NHÓM 

3.1. Cùng Nhóm 
 

 Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 
 

SIMÔN 

ANRÊ 

LADARÔ 

GIAIA 
 

Từ nào sau đây cũng thuộc nhóm trên. 
 

TIBÊRIA 

GIACÔBÊ 

MÁCTA 
 

3.2. Cùng Nhóm  
 

Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 
 

TIBÊRIA 

GIÊRUSALEM 

GIÊRIKHÔ 

GIUĐÊ 
 

Từ nào sau đây không  thuộc nhóm trên. 
 

SILÔÁC  

MARIA 

GALILÊ 
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3.3. Cùng Nhóm  
 

Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 
 

MÁCTA  

MARIA  

NAIN 

LADARÔ 
 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 
 

BẾTDATHA 

SAMARI  

GALILÊ 
 

3.4. Cùng Nhóm  
 

Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 
 

SAMARI  

GHÊRAXA 

BÊTANIA 

BẾTXAIĐA 
 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 
 

GIAIA 

NADARÉT 

GIÊRIKHÔ 
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4. THÊM & BỚT 
 

4.1. Thêm 1 

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự vào 

mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những từ đúng. 
 

XIĐÔNA 

CANAANA 

NADARÉTA 

CAPHÁCNAUMA 

PHÊNIXIA 

TIMÊA 

NAINA 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật TIMÊ. 
 

4.2. Bớt 1 
 

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã bớt 1 ký tự vào 

mỗi nhân vật hoặc địa danh. Bạn tìm xem đó là 

những từ nào. 
 

GIAI 

MAGAĐN 

GAĐAR 

CAPHÁCNUM 

ĐANMANUTH 

ÁPRAHM 

TIBÊRI 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật GIAIA. 
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5. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI   
 

Đây là những từ bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự 

lôgíc nhất định. Bạn hãy tìm những từ đúng. 
 

ACTAM 

ÔMAT 

PRAHAMA 

AĐARAG 

IAIAG 

ETXAIĐAB 

ANMANUTHAĐ 
 

Gợi ý : Trong những từ này có IAIAG. 

 

6. SẮP XẾP CHO ĐÚNG     
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên 

xếp 2 nguyên âm vào tên nhân vật. Bạn hãy xếp lại 

cho đúng. 
 

ĐANMNUTH     AA 

BETDTH      AA 

IYMO       ĐĐ 

GERKHO      II 

CAPHCNUM     AA 

MAGĐN      AA 

GHENNXART     EE 
 

Gợi ý: Dãy từ trên có  ĐIĐYMO. 
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4. HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU     

 

 
 

CHÚA GIÊSU 

Đấng Cứu Chuộc nhân loại.  
 

Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ GIÊSU từ 

những chữ cái đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên? 

 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giử lời Thầy.” 

Tin mừng thánh Gioan 14,22 
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VI. TRÒ CHƠI 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung: Tiệc Cưới Cana 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung: Nhạc Mẫu Ông Phêrô 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung: Bánh Hóa Nhiều  
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Tiệc Cưới Cana 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Chúa Chữa Người Bại Liệt 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Bánh Hóa Nhiều 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ ¼ A 
 

Những gợi ý 
 

 

01. 
Người 

đàn bà xứ 

nào kêu 

xin Đức 

Giêsu 

cứu chữa 

cho con 

gái của 

mình? 

(Mt 

15,21) 
 

02. Tại 

ven Biển Hồ nào, Đức Giêsu chữa những đám 

người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo 

những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và 

nhiều bệnh nhân khác nữa? (Mt  15,29) 
 

03. Ở miền nào, Đức Giêsu chữa hai người bị quỷ 

ám cư ngụ nơi mồ mà? (Mt 8,28) 
 

04. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chữa một người 

câm bị quỷ ám, dân chúng kinh ngạc, nói ở đâu 

chưa hề thấy thế bao giờ? (Mt 9,33) 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ ¼ B 

 
Những gợi ý  
 

01. Ông trưởng hội đường cầu xin Đức Giêsu cứu 

chữa con gái mình tên là gì? (Mc 5,22) 
 

02. Đức Giêsu bảo ai ra biển câu cá, lấy đồng tiền 

bốn quan để nộp thuế? (Mt  17,27)  
 

03. Ngang qua Tia và đâu, Đức Giêsu gặp người 

đàn bà xứ Canaan? (Mt 15,21) 
 

04. Người mù gọi Đức Giêsu là con vủa vua nào? 

(Mt 9,27) 
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VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
 

 

 

1. 
 

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”  

(Ga 2,4) 
 

2. 
 

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, 

nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được 

khỏi bệnh.” (Mt 8,8) 
 

3. 
 

“Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém 

của tôi!” (Mc 9,24) 
 

4. 
 

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”  

(Mt 14,27) 
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5. 

 

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con 

hãy về bình an.” (Mc 5,34) 

 

6. 

 

“Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những 

kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý 

của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy.”  

(Ga 9,31) 

 

7. 

 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào 

Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và 

tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” 

 (Ga 11,25-26) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP  
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III. Trắc Nghiệm 
 

33 câu Trắc Nghiệm 

  

01. a. Miền Galilê. (Ga 2,1-12) 

02. c. Đức Maria. (Ga 2,1-12) 

03. a. “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” (Ga 2,1-12) 

04. b. Chữa con 1 quan chức của nhà vua. (Ga 4,46-54) 

05. c. 1 giờ trưa. (Ga 4,46-54) 

06. b. Hồ Bếtdatha. (Ga 5,1-18) 

07. c. 38 năm. (Ga 5,1-18) 

08. b. Thầy Tư tế. (Mt 8,1-4ss) 

09. a. Bại liệt. (Mt 8,5-13ss) 

10. d. Viên đại đội trưởng. (Mt 8,5-13ss) 

11. a. Người bại liệt. (Mc 2,1-12) 

12. b. Ghêrasa. (Mc 5,1-26ss) 

13. c. Con ông Giaia. (Lc 8,40-56) 

14. c. Bệnh băng huyết. (Lc 8,44-48) 

15. d. 2 người mù. (Mt 9,21-31) 

16. a. Quỷ vương Bêendêbun. (Mt 12,22-32) 

17. a. 5 chiếc bánh và 2 con cá. (Mt 14,13-21ss) 

18. d. 12 giỏ đầy. (Mt 14,13-21ss) 

19. a. 7 chiếc bánh và ít cá nhỏ. (Mt 15,32-39) 

20. a. Ông Phêrô. (Mt 14,22-33) 

21. d. Sao lại hoài nghi? (Mt 14,22-33) 

22. a.  Làm cho người chết sống lại. (Lc 7,11-17) 

23. a. Người đàn bà xứ Canaan. (Mt 15,21 

24. a. Chữa người vừa điếc vừa ngọng. (Mc 7,31-37) 

25. a. Đứa bé bị kinh phong. (Mt17,14-21ss) 

26. a. Cha đứa bé bị kinh phong. (Mc 9,14-29) 

27. d. Thành Giêrikhô. (Mc 10,46-52) 

28. b. Khỏi tật nguyền. (Lc 13,10-17) 

29. a. Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. (Lc 

17,1-19) 

30. a. Hồ Silôac. (Ga 9,1-40) 
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31. a. Người là 1 vị ngôn sứ. (Ga 9,1-40) 

32.. a. Bêtania. (Ga 11,1-44) 

33. b. Cô Mácta. (Ga 11,24) 

 

IV. Ô Chữ 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 01 

 

01. Thiên Chúa. (Lc 17,1-19) 

02. Tật nguyền. (Lc 13,10-17) 

03. Phêrô. (Mt 14,22-33) 

04. Silôac. (Ga 9,1-40 

05. Bếtdatha. (Ga 5,1-18) 

06. Kinh phong. (Mt 17,14-21s) 

07. Giaia. (Lc 8,40-56) 

08. Thiên Chúa. (Ga 9,1-40) 

09. Ghêrasa. (Mc 5,1-26ss) 

10. Băng huyết (Lc 8,44-48) 

11. Nain. (Lc 7,11-17) 

12. Đức Giêsu. (Ga 11,1…) 

13. Philipphê. (Ga 6,1-15ss) 

14. Bại liệt. (Mt 8,5-13ss) 

15. Bệnh sốt. (Mc 1,19-31ss) 

16. Thầy Tư tế. (Mt 8,1-4ss) 

 

Hàng dọc : Cuộc đời Chúa Giêsu 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 02 

 

01. Nước Trời. (Mt 8,11-12ss) 

02. Ánh sáng.  (Ga 9,5) 

03. Cầu nguyện. (Mt 14,22) 

04. Bếtdatha. (Ga 5,1-18) 

05. Băng huyết. (Lc 8,44-48) 

06. Đức Giêsu. (Ga 2,1-12) 



85 * VHTK 100 : Các Phép Lạ 

07. Bốn quan. (Mt 17,27) 

08. Caphácnaum. (Mc 2,1-12) 

09. Áo choàng.  (Mc 10,50) 

10. Sốt nặng. (Lc 4.8-39) 

 

Hàng dọc: Chúa Yêu Con 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 03 

 

01. Đức Kitô. (Ga 11,27) 

02. Thiên Chúa. (Mc 2,120) 

03. Giêrusalem. (Ga 5,2) 

04. Canaan.  (Mt 15,22) 

05. Con Người. (Mc 2,10) 

06. Bại liệt. (Mc 2,1-12) 

07. Tiệc cưới.  (Ga 2,1-12) 

08. Ánh sáng.  (Ga 9,5) 

09. Cầu nguyện. (Mt 14,22) 

10. Động kinh .(Mc 9,24)  

11. Báctimê. (Mc 10,46) 

12.  Épphatha. (Mc 9,24) 

13. Vị ngôn sứ. (Ga 6,14) 

 

Hàng dọc: Chúa Giêsu Kitô 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 04 

 

01. Nước Trời. (Mt 8,11-12ss) 

02. Đức Giêsu. (Ga 2,1-12) 

03. Thiên Chúa. (Mt 14,32-33) 

04. Đa vít. (Mt 9,21-31) 

05. Giacôbê. (Lc 8,40-56) 

06. Vác chõng. (Ga 5,10) 

07. Thiên Chúa. (Mc 5,7) 

08. Cầu nguyện. (Mt 14,22) 
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09. Bếtdatha. (Ga 5,1-18) 

10. Đức Kitô. (Ga 11,27) 

 

Hàng dọc: Tin Vào Ngài 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 05 

 

01. Thiên Chúa. (Mt 14,32-33) 

02. Con Người. (Mc 2,10) 

03. Tiệc cưới.  (Ga 2,1-12) 

04. Đức Kitô. (Ga 11,27) 

05. Cá nhỏ. (Mt 15,34) 

06. Quỷ ám. (Mt 15,22) 

07. Bốn quan. (Mt 17,27) 

08. Đạo binh. (Lc 8,30) 

09. Hoảng sợ. (Lc 8,24-25) 

10. Động kinh. (Mc 9,24)  

 

Chủ đề : Con Yêu Ngài 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 06 

 

01. Thiên Chúa. (Mc2,120) 

02. Đấng Kitô. (Ga 9,22) 

03. Nước Trời.  

      (Mt 8,11-12ss) 

04.  Épphatha. (Mc 9,24) 

05. Mười hai. (Ga 6,13) 

06. Magađan. (Mt 15,39) 

07. Bêtania. (Ga 11,1-44) 

08. Cầu nguyện. (Mc 9,29) 

  

Chủ đề : Tin Tưởng 
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VHTK Ô Chữ Phép Lạ 07 

 

01. Hoảng sợ (Lc 8,24-25) 

02. Lòng tin. (Mc 5,25-34) 

      (Đọc từ phải sang trái) 

03. Tua áo. (Lc 8,44-48) 

04. Giaia. (Lc 8,40-56) 

05. Ghêrasa. (Mc 5,1-26ss) 

      (Đọc từ dưới lên) 

06. Thiên Chúa. (Mc 5,7) 

07. Kinh sư. (Mt 12,22-32) 

 (Đọc từ phải sang trái) 

 

Chủ đề : Lòng Tin 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 08 

 

01. Nước Trời. (Mt 8,11-12ss) 

02. Silôac. (Ga 9,1-40) 

03. Sabát. (Lc 13,10)  

      (Đọc từ phải sang trái) 

04. Phêrô. (Mt 14,28)  

      (Đọc từ phải sang trái) 

05. Đấng Kitô. (Ga 9,22) 

06. Mười tám. (Lc 13,11) 

07. Tôn vinh. (Ga 11,4) 

08. Ladarô. (Ga 11,1-44)  

      (Đọc từ dưới lên) 

 

Chủ đề : Chữa Lành 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 09 
 

Hàng dọc: 
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01. Đấng Kitô. (Ga 9,22) 

02. Giacôbê. (Lc 8,40-56) 

03. Đức Kitô. (Ga 11,27)  

      (Đọc từ dưới lên) 

04. .Cá nhỏ (Mt 15,34)  

      (Đọc từ dưới lên) 

05. Bếtdatha. (Ga 5,1-18) 
 

Hàng ngang: 
 

06. Silôac. (Ga 9,1-40) 

07. Đức Kitô. (Ga 11,27) 

08. Giêrusalem. (Ga 5,2) 

09. Thiên Chúa. (Mt 14,32-33) 
 

Chủ Đề : Chữa Lành 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ 10 
 

Hàng dọc: 
 

01. Thiên Chúa. (Mc 2,12) 

02. Bếtdatha. (Ga 5,1-18) 

03. Bại liệt. (Mc 2,1-12) 

04. Nước Trời. (Mt 8,11-12ss) 
 

Hàng ngang: 
 

05. Tiệc cưới.  (Ga 2,1-12) 

06. Đa vít. (Mt 9,21-31) 

07. Bêtania. (Ga 11,1-44)  

      (Đọc từ phải sang trái) 

08. Đấng Kitô. (Ga 9,22) 
 

Chủ Đề : Tin Tưởng Chúa 
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V. RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 

1. NHỮNG PHÉP LẠ 
 

1.1.  Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ trừ quỷ : 
 

Trừ quỷ: 
 

1. Đức Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám trong Hội đường  

 / Mc 1,21-27  ; . Lc 4,31-376 . 

2. Hai người bị quỷ ám ở Ghêrasa / Mt 8,28-33 ; Mc 5,1-20  ;  

Lc 8,26-39 . 

3. Đức Giêsu một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm  

/ Mt 12,22-23  ;  Lc 11,14-23. 

4. Đức Giêsu chữa người câm bị quỷ ám / Mt 9,32-34. 

5. Đức Giêsu chữa đứa trẻ bị kinh phong / Mt 17,14-20  ;   

Mc 9,14-29 ; Lc 9,37-43. 

 

1.2  Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ trên thiên nhiên : 
 

Trên thiên nhiên: 
 

1. Đức Giêsu hóa nước thành rượu tại Cana / Ga 2,1-11. 

2. Câu chuyện mẻ cá lạ lùng 1 / Lc 5,1-11. 

3. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất / Mt 14,13-21 ; 

Mc 6,30-44  ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,1-15. 

4. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ hai / Mt 15,32-39 ; 

Mc 8,1-13. 

5. Đức Giêsu dẹp yên biển động / Mt 8,23-27 ; Mc 4,35-41 ; 

Lc 8,22-25. 8, 23-27 

6. Đức Giêsu đi trên mặt nước / Mt 14,22-33 ; Mc 6,45-52 ;   

Ga 6,16-21  

7. Đức Giêsu và ông Phêrô nộp thuế / Mt 17,24-27.   

8. Cây vả không ra trái / Mt 21,18,22  ;  Mc 11,12-14. 

9. Câu chuyện mẻ cá lạ lùng 2 / Ga 21,3-11. 

 

1.3. Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ chữa bệnh tật : 
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Chữa lành các bệnh tật: 
 

1. Đức Giêsu chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua  

/ Ga 4,46-54.  

2. Đức Giêsu chữa bà mẹ vợ ông Phêrô / Mt 8,14-15  ;  

Mc 1,29-31 ; Lc 4,38-39.  

3. Đức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau / Mt 8,16-17  ;   

Mc 1,32-34  ; Lc 4,40-41. 

4. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi  / Mt 8,1-4  ;  

Mc 1,40-45 ; Lc 5,12-14.  

5. Đức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng / Mt 8,5-13 ; 

Lc 7,1-10. 

6. Đức Giêsu chữa người bại liệt / Mt 9,1-8  ; Mc 2,1-12  ;   

Lc 5,17-26. 

7. Đức Giêsu chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát /  

Mt 12,9-14  ; Mc 3,1-6 ; Lc 6,6-11. 

8. Đức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết/ Mt 9,20-22  ; 

 Mc 5,25-34  ; Lc 8,42-48. 

9. Đức Giêsu chữa hai người mù / Mt 9,27-31. 

10. Đức Giêsu chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bếtdatha 

/ Ga 5,1-15.   

11. Đức Giêsu chữa nhiều người đau ốm tại Ghennêxarét   

/ Mt 14,34-36 ; Mc 6,53-56.   

12. Đức Giêsu chữa con gái một bà gốc Phênixi xứ Xyri  

/ Mt 15,21-28 ; Mc 7,24-30. 

13. Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng / Mc 7,31-37.  

14. Đức Giêsu chữa người mù ở Bếtxaiđa / Mc 8,22-26.   



91 * VHTK 100 : Các Phép Lạ 

15. Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh  

/ Ga 9,1-12.   

16. Đức Giêsu chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-bát  

/ Lc 13,10-17.  

17. Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phù thũng trong  

ngày sa-bát / Lc 14,1-6.    

18. Đức Giêsu chữa mười người phong hủi  / Lc 17,11-19.  

19. Đức Giêsu chữa hai người mù tại Giêrikhô  / Mt 20,29-34  ; 

Mc 10,46-52  ; Lc 18,35-43. 

20. Đức Giêsu chữa lành vành tai người lính bị chém đứt  

/ Lc 22,50-51. 

 

1.4. Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ cho người chết sống 

lại : 
 

Cho kẻ chết sống lại: 
 

1. Cho con bà góa thành Nain sống / Lc 7,11-17. 

2. Đức Giêsu cho con gái một vị thủ lãnh sống lại  

/ Mt 9,18, 23-26 ; Mc 5,21-24, 35-43 ; Lc 8,40-42, 49-56. 

3. Đức Giêsu cho anh Ladarô sống lại / Ga 11,1-45. 

 

1.5. Những phép lạ của Đức Giêsu đã được Tin mừng thuật lại 

theo thứ tự thời gian: 
 

Năm 28: Năm I đời sống công khai của Đức Giêsu 
 

1. Đức Giêsu hóa nước thành rượu tại Cana / Ga 2,1-11.   

2. Đức Giêsu chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua  
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/ Ga 4,46-54.  

3. Đức Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám trong Hội đường  

 / Mc 1,21-27  ; Lc 4,31-376 . 

4. Đức Giêsu chữa bà mẹ vợ ông Phêrô / Mt 8,14-15 ;  

Mc 1,29-31 ; Lc 4,38-39.  

5. Đức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau / Mt 8,16-17 ;   

Mc 1,32-34  ; Lc 4,40-41. 

6. Câu chuyện mẻ cá lạ lùng 1 / Lc 5,1-11. 

7. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi / Mt 8,1-4  ;  

Mc 1,40-45  ;  Lc 5,12-14.  

8. Đức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng / Mt 8,5-13 ; 

Lc 7,1-10. 

9. Đức Giêsu chữa người bại liệt / Mt 9,1-8  ; Mc 2,1-12  ;   

Lc 5,17-26. 

10. Đức Giêsu chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát  

/ Mt 12,9-14  ; Mc 3,1-6  ; Lc 6,6-11. 

11. Cho con bà góa thành Nain sống / Lc 7,11-17. 

12. Đức Giêsu dẹp yên biển động / Mt 8,23-27 ; Mc 4,35-41 ; 

Lc 8,22-25. 

13. Hai người bị quỷ ám ở Ghêrasa / Mt 8,28-33 ; Mc 5,1-20 ; 

Lc 8,26-39 . 

14. Đức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết/ Mt 9,20-22 ; 

 Mc 5,25-34 ; Lc 8,42-48. 

15. Đức Giêsu cho con gái một vị thủ lãnh sống lại  

/ Mt 9,18. 23-26 ; Mc 5,21-24. 35-43 ; Lc 8,40-42. 49-56. 

16. Đức Giêsu chữa hai người mù / Mt 9,27-31. 

17. Đức Giêsu chữa người câm bị quỷ ám / Mt 9,32-34. 
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18. Đức Giêsu chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bếtdatha 

/ Ga 5,1-15.   

 

Năm 29: Năm II đời sống công khai của Đức Giêsu 

 

19. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất / Mt 14,13-21 ; 

Mc 6,30-44  ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,1-15. 

20. Đức Giêsu đi trên mặt nước / Mt 14,22-33 ; Mc 6,45-52 ; 

Ga 6,16-21.  

21. Đức Giêsu chữa nhiều người đau ốm tại Ghennêxarét   

/ Mt 14,34-36 ; Mc 6,53-56.   

22. Đức Giêsu chữa con gái một bà gốc Phênixi xứ Xyri  

/ Mt 15,21-28 ; Mc 7,24-30. 

23. Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng / Mc 7,31-37. 

24. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ hai / Mt 15,32-39 ;  

 Mc 8,1-13. 

25. Đức Giêsu chữa người mù ở Bếtxaiđa / Mc 8,22-26.   

26. Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh  

/ Ga 9,1-12.   

27. Đức Giêsu chữa đứa trẻ bị kinh phong / Mt 17,14-20  ;  

Mc 9,14-29 ; Lc 9,37-43.  

28. Đức Giêsu và ông Phêrô nộp thuế / Mt 17,24-27.   

29. Đức Giêsu một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm  

/ Mt 12,22-23 ; Lc 11,14-23. 

30. Đức Giêsu chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-bát  

/ Lc 13,10-17.  

 

Năm 30: Năm III đời sống công khai của Đức Giêsu 
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31. Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phù thũng trong  

ngày sa-bát / Lc 14,1-6.    

32. Đức Giêsu chữa mười người phong hủi  / Lc 17,11-19.  

33. Đức Giêsu cho anh Ladarô sống lại / Ga 11,1-45. 

34. Đức Giêsu chữa hai người mù tại Giêrikhô  / Mt 20,29-34 ; 

Mc 10,46-52 ; Lc 18,35-43. 

35. Cây vả không ra trái / Mt 21,18,22  ;  Mc 11,12-14. 

36. Đức Giêsu chữa lành vành tai người lính bị chém đứt  

/ Lc 22,50-51. 

37. Câu chuyện mẻ cá lạ lùng 2 / Ga 21,3-11. 
 

 

 

2. ALPHABET 

2.1 

Bạn hãy xếp những từ này  theo thứ tự Alphabet. 
 

GAĐARA  

GALILÊ  

GALILÊ 

GHENNÊXARÉT 

GHÊRAXA 

GIACÔBÊ  

GIAIA  

GIÊRIKHÔ 

GIÊRUSALEM 

GIÊSU 

GIOAN 

GIUĐÊ  

 

2.2 

Bạn hãy xếp những từ này  theo thứ tự Alphabet. 
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ANRÊ 

BẾTDATHA 

CỬA CHIÊN 

ĐANMANUTHA 

GIÊRIKHÔ 

HÊRÔĐÊ 

ÍTRAEN 

LADARÔ 

MÁCTA  

NAIN 

PHÊNIXI 

SILÔÁC 

TIBÊRIA 

XYRI 

 

3. CÙNG NHÓM 

3.1 Giacôbê : Vì những từ được cho là đàn ông. 

3.2 Maria  : Vì những từ được cho là địa danh. 

3.3 Bếtdatha : Vì những từ được cho có ký tự a ở hàng thứ hai. 

3.4 Giêrikhô : Vì những từ được cho có 2 ký tự a. 

 

4. THÊM & BỚT 

4.1. Thêm 1 
 

XIĐÔN 

CANAAN 

NADARÉT 

CAPHÁCNAUM 

PHÊNIXI 

TIMÊ 

NAIN 

 

4.2. Bớt 1 

Bỏ ký tự A sau của từ: 
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GIAIA 

MAGAĐAN 

GAĐARA 

CAPHÁCNAUM 

ĐANMANUTHA 

ÁPRAHAM 

TIBÊRIA 

 

5. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI   
 

MÁCTA 

TÔMA 

ÁPRAHAM 

GAĐARA 

GIAIA 

BẾTXAIĐA 

ĐANMANUTHA 

 
6. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   
   

ĐANMANUTHA 

BETDATHA 

ĐIĐYMO 

GIERIKHO 

CAPHÁCNAUM 

MAGAĐAN 

GHENNEXARET 

 

 

7. HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU   
Đáp án : 

Mỗi chữ G trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I  

lại liền kề với 3 chữ E, trong đó : 

 * 1 chữ E liền kề với 7 cụm SU; 
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 * 2 chữ E còn lại liền kề với 4 cụm SU. Vậy số cách để đọc 

được từ GIESU trong hình trên là : 4 x ( 7 + 8 ) = 60 cách. 
  

 

V. TRÒ CHƠI 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ ¼ A 

 

01. Canaan. (Mt 15,21) 

02. Galilê. (Mt  15,29) 

03. Gađara. (Mt 8,28) 

04. Ítraen. (Mt 9,33) 

 

 

VHTK Ô Chữ Phép Lạ ¼ B 

 

01. Giaia. (Mc 5,22) 

02. Simôn. (Mt  17,27)  

03. Xiđôn. (Mt 15,21) 

04. Đavít. (Mt 9,27) 

 

 

 

 

7 Điểm khác biệt:  

Tiệc Cưới Cana 
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7 Điểm khác biệt:  

DGS Chữa Người Bại Liệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Điểm khác biệt:  

Bánh Hóa Nhiều 
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

 anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. 

Tin mừng Gioan 14,15 
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